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BÀI ÔN TẬP GIỮA KỲ 2
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1.Về mục tiêu:
- Nhằm củng cố lại những kiến thức HS đạt được trong các bài ở nửa đầu học học kỳ II lớp 8; học sinh biết được khả năng học tập của mình so với yêu cầu của chương trình

- Giúp GV nắm được tình hình học tập của lớp mình, trên cơ sở đó đánh giá đúng quá trình dạy học, từ đó có kế hoạch điều chỉnh phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp để không ngừng nâng cao hiệu quả về phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

-Vận dụng được các kiến thức đã học vào trong cuộc sống.Từ đó rút ra được bài học cho bản thân.

- Rèn luyện được kĩ năng khi xem xét, đánh giá được các hành vi và chuẩn mực đạo đức của bản thân, của người khác, 

- HS có thái độ học tập đúng và điều chỉnh qúa trình học tập của mình.

2. Năng lực cần hướng tới :

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học để bổ sung kịp thời các kiến thức cơ bản phục vụ việc kiểm tra đánh giá. Biết lập kế hoạch tự học tự tìm kiếm kiến thức trong sách vở, thông qua sách báo và các nguồn tư liệu khác nhau để hoàn thành kế hoạch học tập và đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc chủ động xây dựng những kế hoạch ôn tập hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

- Năng lực đặc thù:

Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những giá trị trong gia đình, biết đấu tranh phê phán những hành vi bạo lực trong gia đình, từng bước hình thành kỹ năng lập kế hoạch chi tiêu cá nhân một cách phù hợp với lứa tuổi
Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, biết chi tiêu có kế hoạch và thực hiện tốt việc chi tiêu có kế hoạch.
3. Phẩm chất:

Trung thực: Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập hoàn thành có chất lượng bài kiểm tra giữa kỳ để đạt kết quả cao

Trách nhiệm: Có trách nhiệm với bản thân, tích cực, chủ động để hoàn thành được nhiệm vụ học tập của bản thân.

Chăm chỉ: Chăm chỉ học tập, rèn luyện, tích cực áp dụng những kiến thức đã học vào đời sống. Tích cực ôn tập và củng cố kiến thức để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra.

II. PHẠM VI KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP
Ôn tập các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 1 gồm các bài và chủ đề sau

Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình

Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu 
III. HÌNH THỨC ÔN TẬP:

1. Củng cố kiến thức cơ bản
- Giáo viên củng cố lại các kiến thức cơ bản của từng bài dưới dạng sơ đồ tư duy

- Khắc sâu những kiến thức cần nhớ để ôn tập và kiểm tra
2. Luyện tập một số dạng câu hỏi ôn tập
- Câu hỏi trắc nghiệm

- Câu hỏi tình huống
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: 

- Tạo được hứng thú với bài học.

- Học sinh bước đầu nhớ lại những kiến thức cơ bản đã học trong nửa đầu học kỳ 2
b. Nội dung: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiếp cận với bài mới bằng trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”

Em hãy nhắc lại những kiến thức cơ bản từ bài 1 đến bài số 3
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua trò chơi “nhanh tay nhanh mắt”

Luật chơi:

- Chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm A và B. Trong vòng 5 phút các em lần lượt lên bảng những đơn vị kiến thức mà mình đã được học
- Đại diện nhóm lên trình bày những sản phẩm mà nhóm mình tìm được.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

· HS tiến hành chia nhóm, phân công  nhiệm vụ các thành viên trong nhóm

· Các thành viên tham gia làm việc nhóm, suy nghĩ, trả lời.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Các học sinh trong nhóm lần lượt lên trình bày 

- Học sinh cử đại diện nhóm lần lượt  trình bày các câu trả lời.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, đánh giá, về mặt nhận thức của học sinh đối với các đơn vị kiến thức đã học trong học kỳ 2
2. Hoạt động 2: Khám phá

Nhiệm vụ 1: Vẽ sơ đồ tư để củng cố lại các đơn vị kiến thức đã học
a. Mục tiêu: 

- HS củng cố lại được các đơn vị kiến thức đã học trong các bài 7,8
 b. Nội dung: 

- GV cho học sinh thảo luận nhóm mỗi nhóm sẽ tiến hành vẽ sơ đồ tư duy cho 1 bài 
- Học sinh làm việc theo nhóm 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
- Học sinh chỉ ra được những đơn vị kiến thức cơ bản của từng bài để củng cố bài học
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

 - GV giao nhiệm vụ cho học sinh chuẩn bị trước tại nhà theo các nhóm
Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình

Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin, làm việc theo nhóm, các nhóm trình bày ra tờ giấy A0 để chuẩn bị trình bày vào tiết sau
- Khuyến khích các cách trình bày sáng tạo và độc đáo

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- Giáo viên yêu cầu từng nhóm trả lời kết quả làm việc của nhóm mình.
- Giáo viên đánh giá kết quả của từng nhóm
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của học sinh kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....
	Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình

Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu 



Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung: Luyện tập câu hỏi trắc nghiệm và tình huống
a. Mục tiêu: 

- HS biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập cụ thể
- Giải quyết các tình huống diễn ra trong thực tiễn
b. Nội dung: 

- GV cho học sinh làm việc cá nhân, các học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi trắc nghiệm
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
- Học sinh trả lời được câu hỏi, biết vận dụng các kiến thức để có thể giải quyết các tình huống trong thực tiễn
d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Giáo viên yêu cầu học sinh làm một số bài tập dưới đây
Câu 1: Hành vi cố ý của các thành viên trong gia đình gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên khác trong gia đình là hành vi

a. Bạo lực giới.

b. Bạo lực gia đình.

c. Bạo lực học đường.

d. Bạo lực xã hội.

Câu 2: Hành vi ngược đãi, đánh đập các thành viên khác trong gia đình làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của họ là hình thức bạo lực gia đình về

a. tinh thần.

b. thể chất.

c. kinh tế.

d. tình dục.

Câu 3: Việc một số thành viên trong gia đình có hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản của các thành viên khác trong gia đình đình là biểu hiện của hình thức bạo lực gia đình về

a. tinh thần.

b. thể chất.

c. kinh tế.

d. tình dục.

Câu 4: Hành vi ngược đãi, đánh đập các thành viên trong gia đình là một trong những hình thức bạo lực gia đình về

a. tinh thần.

b. thể chất.

c. tình dục.

Câu 5: Bạo lực gia đình là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến phá vỡ

a. các quan hệ xã hội.

b. hạnh phúc gia đình.

c. khủng hoảng kinh tế.

d. quan hệ đồng nghiệp.

Câu 6: Để phòng chống bạo lực gia đình, mỗi thành viên trong gia đình cần

a. thuê vệ sĩ canh gách.

b. yêu thương, chăm sóc nhau.

c. gia tăng tiền bạc của riêng.

d. ngược đãi, xúc phạm nhau.

Câu 7: Việc làm nào dưới đây góp phần quan trọng vào việc phòng, chống bạo lực gia đình?

a. Tôn vinh vai trò của người chồng.

b. Đề cao vị trí của người phụ nữ.

c. Phát huy tính trọng nam khinh nữ.

d. Thực hiện tốt bổn phận các thành viên.

Câu 8: Việc làm nào dưới đây của các thành viên trong gia đình không góp phần vào việc phòng chống bạo lực trong gia đình?

a. Hỗ trợ lẫn nhau.

b. Yêu thương chăm sóc.

c. Đánh đập, xúc phạm.

d. Tôn trọng lẫn nhau.
Câu 9:  Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.

B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.

C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.

D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.

Câu 10: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?

A. Kế hoạch chi tiêu cần cụ thể và thực hiện nghiêm túc.

B. Những người giàu có thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.

C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta phân bổ tiền phù hợp.

D. Cần rèn luyện kĩ năng quản lí tài chính ngay từ khi còn nhỏ.

Câu 11:  Nhân vật nào dưới đây đã biết cách lập kế hoạch chi tiêu hợp lí?

A. Chị X dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.

B. Khi đi siêu thị, bạn C đòi mẹ mua cho mình nhiều loại đồ chơi đắt tiền.

C. Anh M dùng hết số tiền tiết kiệm để mua một chiếc Iphone 14 Pro Max.

D. Bạn T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.

Câu 12:  Thói quen chi tiêu nào dưới đây không hợp lí?

A. Xác định thứ tự ưu tiên những thứ cần mua.

B. Chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết.

C. Chỉ chọn mua những đồ giá rẻ, chất lượng thấp.

D. Liệt kê những thứ cần mua trước khi đi mua sắm.

Câu 13: Việc không lập kế hoạch chi tiêu sẽ khiến mỗi người

A. được người khác tôn trọng.

B. duy trì tài chính lành mạnh.

C. chi tiêu hoang phí và không kiểm soát

D. chủ động tính toán chi tiêu

Câu 14: Việc làm nào dưới đây thể hiện cá nhân có kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch chi tiêu?

A. Ghi chép cụ thể các khoản cần chi tiêu.


B. Tiêu đến đâu thì lo đến đấy

C. Tự do tiêu tiền sau đó xin bố mẹ.


D. Sử dụng thẻ tín dụng một cách thoải mái.

Câu 15: Việc làm nào dưới đây thể hiện cá nhân có kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch chi tiêu?

A. Vay tín dụng đen để trả vào nhưng khoản còn nợ

B. Luôn mua sắm những gì mình thích dù ko có tiền.

C. Xây dựng dự toán chi tiêu trong tháng.
D. Mượn bạn bè mua cái mình thích rồi tính sau.

Câu 16: Thấy một chiếc áo len giá 200.000 đồng đang bày bán ở cửa hàng, T rất muốn mua, nhưng trong ví chỉ còn 150.2000 đồng - đây là số tiền T được mẹ cho để tiêu vặt trong một tháng. Nếu là T, trong trường hợp này, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?

A. Tiết kiệm chi tiêu, đợi khi nào có đủ tiền sẽ mua áo.

B. Xin thêm mẹ 50.000 đồng để mua ngay chiếc áo len.

C. Trộm tiền của bố (50.000 đồng) để mua chiếc áo len.

D. Vay thêm 50.000 đồng từ các bạn để mua chiếc áo.

Câu 17: M có thói quen ghi chép lại các khoản chi tiêu của mình để đảm bảo cân đối thu – chi, tránh tình trạng chưa hết tháng đã tiêu hết tiền. Thấy vậy, K (bạn thân của M) nói với M rằng: “Cậu đừng tốn công vô ích nữa, mình có tiền, thích mua gì thì cứ mua thôi, ghi chép lại làm gì cho mệt”. Bạn nào đã có ý thức trong việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân?

A. Không bạn nào.

B. bạn M và K.

C. Bạn K.

D. Bạn M.

Câu 18: M có thói quen ghi chép lại các khoản chi tiêu của mình để đảm bảo cân đối thu – chi, tránh tình trạng chưa hết tháng đã tiêu hết tiền. Thấy vậy, K (bạn thân của M) nói với M rằng: “Cậu đừng tốn công vô ích nữa, mình có tiền, thích mua gì thì cứ mua thôi, ghi chép lại làm gì cho mệt”. Bạn nào đã có ý thức trong việc lập kế hoạch chi tiêu cá nhân?

A. Không bạn nào.

B. bạn M và K.

C. Bạn K.

D. Bạn M.

Câu 19: Vừa muốn tiết kiệm chi tiêu, lại vừa muốn làm đẹp, nên chị H thường đặt mua nhiều loại mĩ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nếu là em gái của chị H, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?

A. Mặc kệ, không quan tâm vì không liên quan đến mình.

B. Ủng hộ chị H vì cách chi tiêu của chị hợp lí, thông minh.

C. Khuyên chị mua sản phẩm phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng.

D. Không đồng tình nhưng cũng không khuyên ngăn chị H.

3. Hoạt động 3: Định hướng làm bài kiểm tra định kỳ
a. Mục tiêu bài kiểm tra:  Học sinh bước đầu hình dung được yêu cầu, mục đích, nhiệm vụ của bài kiểm tra định kỳ. Có kế hoạch ôn tập để làm bài kiểm tra hiệu quả

b. Nội dung kiểm tra
- Phổ biến nội dung kiểm tra
- Hình thức kiểm tra

- Thời gian kiểm tra

-  Biểu điểm và các quy định đối với bài kiểm tra

c. Giới hạn kiểm tra: 

Kiến thức cơ bản

Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình

Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu 
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